BỆNH ÁN Y HỌC GIA ĐÌNH

I. Hành chánh:
	1.Bệnh nhân:
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Địa chỉ nhà
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Nữ
63 tuổi
Giáo viên hưu trí
12/12

Phật giáo

Có lương hưu tạm đủ sống
Hưng Long huyện Bình Chánh, TPHCM




Đến khám vào lúc 9h ngày 12/6/2014
II. Lý do khám bệnh : Đau chân trái.
III. Bệnh sử: Bệnh từ 1 tháng nay, sau khi cúi người nhấc một vật nặng, bệnh nhân bị đau nhói vùng thắt lưng sau đó đau kèm tê vùng mông trái, lan dọc theo mặt sau của chân trái đến lòng và cạnh ngoài bàn chân và các ngón 5 bàn chân trái. BN đến khám tại BV Bình Chánh 2 lần được điều trị bằng thuốc Paracodein, Diclofenac, Decotractyl, vitamin B, bệnh nhân có giảm đau nhưng sau đó vẫn đau lại.
IV Tiền sử:

1. Bản thân: 
   - Khỏe , không mắc bệnh mạn tính. Có tham gia bảo hiểm y tế tại BV huyện Bình Chánh.
   - Sản khoa: PARA 2002, có kinh năm 13 tuổi, sanh con đầu lòng năm 30 tuổi, hết kinh năm 56 tuổi, có thời gian dùng thuốc ngừa thai uống, ít đi khám phụ khoa định kỳ.
-Tiêm ngừa : Cúm mỗi năm
- Dị ứng :        không có dị ứng thuốc, thực phẩm

  -Thói quen :    Lúc còn trẻ thường xuyên lao động, ngoài giờ đi dạy, còn trồng trọt, gánh hàng đi bộ xa để bán, không tập thể dục, không hút thuốc lá, không uống rượu.

- Quan điểm sống: Theo triết lý nhà Phật.
-Tính tình : Thích sạch sẽ, ngăn nắp, tính tình vui vẻ, có trách nhiệm trong công việc

-Nhóm máu O, Rh +
2.Vòng đời: 
Là con thứ nhất trong gia đình có ba chị em, kết hôn năm 28 tuổi, sinh con trai đầu lúc 30 tuổi, sinh con gái thứ hai năm 35 tuổi. Hiện cả gia đình chung sống hòa thuận thương yêu lẫn nhau, hai vợ chồng chung lưng đấu cật nuôi dạy con cái ăn học thành tài. Hiện tại hai con đều đã đi làm có thu nhập ở riêng nên cuộc sống gia đình ổn định.
3. 
V. Khám 
	   1. Toàn thân :

- BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng hơi mập, BMI=27,  CN: 65 Kg, CC : 155cm
+) Nhịp thở 20 lần / phút, không phập phồng cánh mũi:

+) Mạch :  80lần/phút, đều, đều hai bên.

+) HA : 120/80 mmHg; 
+) Nhiệt độ : 37 0C
+) Da, niêm mạc hồng. 

- Tổ chức dưới da: không phù, không dấu xuất huyết dưới da.
- Tuyến giáp không to

- Hạch ngoại vi : không phát hiện

   2 Khám cơ quan

 a. Tim mạch
+) Lồng ngực cân đối, không sẹo mổ cũ, không dấu sao mạch, không ổ đập bất thường.

+) Không rung miu, mỏm tim LS V giữa đòn T.

+) Nhịp tim đều 80lần/ phút. T1,T2 rõ ; không có tiếng thổi.

 +) Tĩnh mạch không giãn, tĩnh mạch cổ không nổi, phản hồi gan tĩnh mạch cổ (-).

  b. Hô hấp : nghe phổi rì rào phế nang rỏ, không phát hiện rale.

  c. Tiêu hóa :

+) Bụng mềm, không tuần hoàn bàng hệ, không sẹo mổ cũ 

+) Gan, lách không sờ chạm.

+) dấu chạm thận  (-), bập bềnh thận  (-).

d. Thần kinh – cơ:

Không phát hiện vùng giảm cảm giác da, không phát hiện yếu liệt cơ, sức cơ hai bên đều 5/5, khối cơ đều 2 bên, không nghi ngờ teo cơ, không phát hiện run giật cơ. Phản xạ gân cơ đều tứ chi(++). Biên độ cử động của các khớp tứ chi bình thường. Giới hạn cử động cúi người, đầu ngón tay chỉ chạm được ngang đầu gối. Trong lúc cúi người, lưng BN tương đối thẳng, Bn cử động chủ yếu ở khớp háng. ấn dọc đường giữa cột sống và cạnh sống, không phát hiện điểm đau rõ. Sờ dọc hai bên đường giữa thấy căng các cơ cạnh sống.Các nghiệm pháp Lasègue dương tính 600  2 bên
 e. Mắt : Đục thủy tinh thể đã mổ cách đây 5 tháng, thị lực hiện tại 16/20.

 f. Tai Mũi Họng : BT

 g. Hai bàn chân không phù, mạch mu chân rõ, không thay đổi màu sắc da, 
- Các cơ quan khác chưa phát hiện gì bất thường.

3.Trắc nghiệm tâm lý.

	


Có thường xuyện trò chuyện? với ai? –  với chồng 
Tối ngủ được không? – thường  ngủ được
Thường làm gì? –Làm nội trợ như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa
Có đi đâu chơi không? Lúc chưa đau thỉnh thoảng cũng có đi chơi với cơ quan cũ.
Thích gì nhất? Mong chân bớt đau để ra đồng phụ chồng trồng trọt thêm.

Tóm tắt bệnh án:

BN nữ 63 tuổi,  đến khám do đau chân trái. 

Bệnh 1 tháng, đau và tê dọc chân trái theo rễ S1
VII CẬN LÂM SÀNG

Cận lâm sàng đề nghị và kết quả.

· Công thức máu : BT

· VS                     : BT
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